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PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ

Trình bày lý thuyết Amin
1. Khái niệm

2. Danh pháp
3. Cấu tạo.
4. Tính chất vật lý.
5. Tính chất hoá học.
6. Điều chế.
PHẦN 2: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
   Nêu một số ứng dụng của anilin? Cho biết chất dẻo anilin fomandehit là gì? Công       thức hoá học của anilin fomandehit? Và ứng dụng trong đời sống của chất dẻo anilin fomandehit?
PHẦN 3: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
  3.1 Viết phương trình hoá học và nêu hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
       a. Cho từ từ dung dịch brom vào ống nghiệm chứa anilin.
       b. Sục khí metylamin vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3.
 3.2 Cho m gam etylamin tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng ta thu được muối amoni. Tính m.
 3.3 Cho 9,65 gam hỗn hợp (Al và Fe) tác dụng với HCl, sau phản ứng ta thu được dung dịch A và 7,28 lít khí B (đktc).
      a. Tính khối lượng của từng kim loại trên trong hỗn hợp.
       b. Tính khối lượng chất tan có trong dung dịch A






ĐỀ TÀI SỐ 39

MỞ ĐẦU
Sau khi hoc bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em  cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

NỘI DUNG

PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ

Trình bày lý thuyết Amin
1. Khái niệm
   - Amin là hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin
     Ví dụ : CH3–NH2 ; CH3–NH–CH3 ; CH3–N–CH3 ; CH2=CH–CH2–NH2 ; C6H5NH2.
2.  Danh pháp
           Cách gọi tên theo danh pháp gốc – chức: Tên gốc hiđrocacbon + amin
         Vídụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin),  CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin)
           Cách gọi tên theo danh pháp thay thế: Tên hiđrocacbon + vị trí + amin
             Vídụ: CH3NH2 (Metanamin), C2H5–NH2 (Etanamin), CH3CH(NH2)CH3 (Propan - 2 - amin)
3. Cấu tạo
         -  Trong phân tử amin đều có nguyên tử nitơ còn một cặp electron tự do chưa liên          có thể tạo cho – nhận giống NH3.
    ⇒ Vì vậy các amin có tính bazơ giống NH3 (tức tính bazơ của amin = tính bazơ của NH3).
        R         NH2
  4. Tính chất vật lý
    - Chất rắn, dạng tinh thể, không màu, vị hơi ngọt.
 - Nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan trong nước vì amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực:


                R        CH          COO                            R             CH              COOH

                      NH3                                                             NH2
           ( dạng ion lưỡng cực )                                 ( dạng phân tử )       
  – Metyl–, đimetyl–, trimetyl– và etylamin là những chất khí có mùi khai khó chịu,  độc, dễ tan trong nước, các amin đồng đẳng cao hơn là chất lỏng hoặc rắn.
   - Anilin là chất lỏng, nhiệt độ sôi là 184oC, không màu, rất độc, ít tan trong nước, tan trong ancol và benzen.
 

5. Tính chất hóa học   
 
      Tính bazơ
       Do nguyên tử N trong phân tử amin còn cặp e chưa sử dụng có khả năng nhận proton.
      Phản ứng với axit nitrơ HNO2
       Amin bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường cho ancol hoặc phenol và     giải phóng nitơ.
 C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2↑ + H2O
    Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 - 5oC) cho muối điazoni:
 C6H5NH2 + HONO + HCl → C6H5N2+ Cl- + 2H2O
                                                Phenylđiazoni clorua
   Phản ứng ankyl hóa
  Amin bậc một hoặc bậc hai tác dụng với ankyl halogenua (CH3I, …) , nguyên tử H của nhóm amin có thể bị thay thế bởi gốc ankyl:
Ví dụ: C2H5NH2 + CH3I → C2H5NHCH3 + HI
Phản ứng này dùng để điều chế amin bậc cao từ amin bậc thấp hơn.
Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin
  Do ảnh hưởng của nhóm NH2 (tương tự nhóm –OH ở phenol), ba nguyên tử H ở các vị trí ortho và para so với nhóm –NH2 trong nhân thơm của anilin bị thay thế bởi ba nguyên tử brom:
 6.Điều chế
   Hiđro hóa hợp chất nitro
        C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O (Fe/HCl)
  Dùng kiềm mạnh đẩy amin ra khỏi muối amoni
       C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O
      → Phản ứng này dùng để tách anilin ra khỏi hỗn hợp.
 Thay thế nguyên tử H của NH3  (phản ứng nâng bậc)
       NH3 + RI → R - NH2 + HI
PHẦN 2: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
 -Ứng dụng của anilin: Phần lớn anilin được dùng để sản xuất metylendianiline. Ngoài ra, chúng còn được dùng để sản xuất thuốc nhuộm, chế biến cao su,....
Một lượng lớn anilin được dùng để sản xuất 4,4′-Methylenedianiline ( MDA ) mà chính nó lại được dùng để sản xuất Auramine O.
-Chất dẻo anilin fomandehit là nhựa có tác dụng quan trọng tới đời sống chúng ta chẳng hạn (polime, dược phẩm )
-Công thức hóa học anilin fomandehit  [-CH2-CH2-]n  
-Ứng dụng đời sống làm ra tiền polime và các gế nhựa, điều chế dược phẩm 
PHẦN 3: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
  3.1 Viết phương trình hoá học và nêu hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
       a. Cho từ từ dung dịch brom vào ống nghiệm chứa anilin.
            3Br2 + C6H5NH2 → C6H5Br3NH2  + 3HBr
            Xuất hiện kết tủa trắng của C6H5Br3NH2
         b. Sục khí metylamin vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3.
        3CH3NH2   + FeCl3 + 3H2O →  3CH3NH3Cl + Fe(OH)3 
           Fe hóa nâu đỏ, có kết tủa trắng dính trên thành ống nghiệm
3.2 Cho m gam etylamin tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng ta thu được muối amoni. Tính m.
 200ml= 0,2 (l)
nHCl= 0,2 . 1 = 0,2 mol
       C2H5NH2   + HCl →  C2H5NH3Cl
                           0,2             0,2
mC2H5NH3Cl= 81,5 . 0,2 = 16,3 g
3.3 Cho 9,65 gam hỗn hợp (Al và Fe) tác dụng với HCl, sau phản ứng ta thu được dung dịch A và 7,28 lít khí B (đktc).
      Al + 3HCl → AlCl3 + H2
      x                       x          x

      Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
          y                        y         y
a. nH2 =  =>  = 0,325 mol

                              
· mAl = 1,05 g
· mFe = 5,6 g
b. mchấttan = 0,15 .(27 + 35,5 .3) + 0,1(56 + 35,5 .2) = 32,725 g

Kết luận. 
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm…Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Hầu như mỗi một vật dụng nào chúng ta đang sử dụng cũng là kết quả của hoá học.Từ những món ăn hàng ngày, những đồ đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh. Đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.


   

   
     

   


   
→ R - NH2 + HI












image1.jpeg
i

LY TU TRONG




